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T  I  Ê  U   C  H  U  Ẩ N   Q  U  Ố  C   G  I  A  TCVN 5192 : 1990 

 

 

Tài liệu chuẩn bị công nghệ sản xuất - 

Quy ñịnh chung 

Documents for technological preparation of production - 

General rules 

 

 

 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác chuẩn bị công nghệ sản xuất (CBCNSX) các sản phẩm ngành 

chế tạo máy, chế tạo khí cụ và phương tiện tự ñộng hoá. 

Tiêu chuẩn này quy ñịnh các vấn ñề chung về chức năng của các tiêu chuẩn về CBCNSX, về việc 

phân nhóm các tiêu chuẩn về CBCNSX và việc ñặt tên cho các tiêu chuẩn của từng nhóm. 

1 Chức năng của bộ tài liệu CBCNSX 

1.1  Bộ tài liệu chuẩn bị công nghệ sản xuất là nhóm các TCVN về tổ chức, quản lý và triển khai quá 

trình CBCNSX bao gồm việc áp dụng rộng rãi các quy trình công nghệ ñiển hình tiên tiến, trang thiết bị 

công nghệ chuẩn. Phương tiện cơ khí hoá và tự ñộng hoá các quá trình sản xuất, các công trình 

nghiên cứu kỹ thuật và quản lý. 

1.2  Chức năng cơ bản của bộ tài liệu CBCNSX là thiết lập hệ thống tổ chức và quản lí quá trình 

CBCNSX nhằm ñảm bảo: 

- Thống nhất việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp và phượng tiện CBCNSX phù hợp với các 

thành tựu khoa học Kỹ thuật và trình ñộ sản xuất; 

- Chất lượng năng suất lao ñộng và hiệu quả kinh tế cao trong quá trình CBCNSX; 

- Tổ chức sản xuất với mức linh hoạt cao tạo ñiều kiện không ngừng cải tiến kỹ thuật và ñiều chỉnh 

nhanh việc xuất xưởng sản phẩm mới; 

- Tổ chức hợp lý việc thực hịên cơ khí hoá và tự ñộng hoá ñồng bộ các công trình nghiên cứu kỹ 

thuật và quản lý. 

- Mối liên hệ giữa bộ tài liệu CBCNSX với các hệ thống quản lý khác. 
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1.3  Tác dụng của bộ tài liệu CBCNSX tương ứng với chức năng của nó ñược ñảm bảo bởi việc áp 

dụng ñồng bộ các tiêu chuẩn về CBCNSX, các TCN và các tiêu chuẩn xí nghiệp cụ thể hoá và phát 

triển các quy ñịnh của bộ tài liệu CBCNSX áp dụng cụ thể cho các ngành hay các tổ chức sản xuất. 

Trên cơ sở các tiêu chuẩn trong hệ thống CBCNSX xây dựng các tài liệu về phương pháp và phương 

tiện cụ thể của CBCNSX, trong ñó có: 

a) Hệ thống tài liệu thiết kế; 

b) Hệ thống tài liệu công nghệ; 

c) Hệ thống phân loại và mã hoá các thông tin kinh tế kỹ thuật; 

d) Hệ thống ñánh giá chất lượng sản phẩm; 

e) Hệ thống chuẩn bị và cung ứng vật tư cho sản xuất; 

f) Hệ thống ñảm bảo thống nhất việc ño lường; 

g) các tài liệu về kế hoạch và tổ chức nhằm quy ñịnh và ñiều chỉnh CBCNSX. 

h) các tài liệu ñịnh mức kỹ thuật cho: 

- Các quy trình công nghệ chuẩn và tiên tiến khác và các phương pháp ñiển hình hoá và tiêu chuẩn 

hoá chúng; 

- Các phương tiện trang bị công nghệ và phương pháp thống nhất, tổ hợp hóa và tiêu chuẩn hoá 

chúng; 

- Các phương tiện cơ khí hoá và tự ñộng hoá các công trình nghiên cứu kỹ thuật; 

- Các phương pháp tiến hành tính toán và thử nghiệm trong lĩnh vực CBCNSX; 

- Các phương pháp ñịnh mức và các số liệu tra cứu ñịnh mức; 

- Các phương pháp tổ chức và quản lý quá trình CBCNSX áp dụng cho các dạng sản phẩm và loại 

hình sản xuất cụ thể.  

i) Các tài liệu về cơ khí hoá và tự ñộng hoá việc xử lý thông tin dùng trong CBCNSX và quản lý nó; 

k) Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao ñộng. 

l) Hệ thống quản lý các tổ chức sản xuất. 

1.4  Trình tự thiết lập và áp dụng các tài liệu về phương pháp về phương tiệ CBCNSX phụ thuộc vào 

dạng sản phẩm và loại hình sản xuất cụ thể. 

2 Phân nhóm cho các tiêu chuẩn và cách ñặt tên cho các tiêu chuẩn của từng nhóm 

2.1  Các tiêu chuẩn trong hệ thống CBCNSX ñược phân thành 6 nhóm theo mã số từ 1 ñến 6. 
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Mã số các nhóm ñược quy ñịnh trong bảng 

 

2.2  Cách ñặt tên cho các tiêu chuẩn của từng nhóm theo nguyên tắc sau: 

- Phần tổng quát tiêu chuẩn ghi: “Tài liệu chuẩn bị công nghệ sản xuất”; 

- Phần ñối tượng ghi tên cụ thể của tài liệu trong nhóm. 

 

 

 

Mã số nhóm Nhóm tiêu chuẩn 

1 Các quy ñịnh chung 

2 Tổ chức và quản lý quá trình chuẩn bị công nghệ sản xuất. 

3 Tính công nghệ của kết cấu sản phẩm. 

4 Nghiên cứu và áp dụng các quá trình công nghệ và các phương tiện trang bị 

công nghệ. 

5 Ứng dụng các phương tiện kỹ thuật cơ khí hoá và tự ñộng hoá của các công 

trình nghiên cứu kỹ thuật. 

6 Các tiêu chuẩn khác. 


